
                   TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2020 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 A. Môn ngoại ngữ 

 - Hình thức: thi trắc nghiệm trên giấy 

 - Thời gian: 30 phút 

- Nội dung: Tham khảo các tài liệu ôn tập hiện hành phù hợp với trình độ 

bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

 B. Môn tin học 

- Hình thức: thi trắc nghiệm trên giấy 

 - Thời gian: 30 phút 

 - Nội dung: Tham khảo các tài liệu ôn tập hiện hành phù hợp với trình độ 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 C. Môn Kiến thức chung (Vòng 1) và môn Chuyên môn, nghiệp vụ 

(Vòng II) 

 I. Môn Kiến thức chung 

 - Hình thức thi: trắc nghiệm trên giấy 

 - Thời gian thi: 60 phút 

 II. Môn Chuyên môn nghiệp vụ 

 - Hình thức thi: Thi viết 

 - Thời gian: 120 phút 

 III. Nội dung  

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2016. 

 3. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa XII) 

về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

 4. Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) 

về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

https://vndoc.com/thong-tu-01-2014-tt-bgddt/download
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx


 5. Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII ngày 20/7/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

 6. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 7. Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 8. Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

 9. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ngày 15/5/2016 về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 10. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế. 

 11. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 05/12/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

 12. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 13. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

 14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức (năm 2019) 

 15. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

 16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019). 

 17. Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018). 

 18. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020. 

 19. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020. 

 20. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 21. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 



 22. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

 23. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

 24. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

 25. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

26. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ. 

27. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

28. Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. 

 29. Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016. 

32. Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. 

30. Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị 

trường. 

31. Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Quản lý thị trường. 

 32. Luật xử lý vi phạm hành chính. 

33. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 34. Thông tư số 33/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường. 

 35. Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công 

Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. 

 36. Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Công 

Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-148-2016-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-quan-ly-thi-truong-313516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2018-qd-ttg-quyen-han-co-cau-tong-cuc-quan-ly-thi-truong-truc-thuoc-bo-cong-thuong-390651.aspx


 37. Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công 

Thương quy định về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động 

công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. 

  

  
 


